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QUI ĐỊNH MẪU CÁC TỪ VIẾT TẮT TRÊN TÀI LIỆU CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

	STT
	Viết đầy đủ
	Viết tắt

	1. 
	Bộ TCVN ISO 21001:2019
	ISO 21001:2019

	2. 
	Bộ Xây dựng
	Bộ XD

	3. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ GD&ĐT

	4. 
	Đại học Hàng hải Việt Nam
	ĐHHHVN

	5. 
	Ban Giám hiệu
	BGH 

	6. 
	Giáo dục đại học
	GDĐH

	7. 
	Giảng viên
	GV

	8. 
	Sinh viên
	SV

	9. 
	Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	CB, CC, VC và NLĐ 

	10. 
	Conceive - Design - Implement – Operate
	CDIO 

	11. 
	Chuẩn đầu ra 
	CĐR 

	12. 
	Trung tâm Ứng dụng và phát triển CNTT
	CITAD

	13. 
	Câu lạc bộ 
	CLB 

	14. 
	Công nghệ thông tin
	CNTT

	15. 
	Cơ sở dữ liệu
	CSDL

	16. 
	Cơ sở giáo dục
	CSGD

	17. 
	Cơ sở vật chất
	CSVC 

	18. 
	Chương trình đào tạo
	CTĐT 

	19. 
	Công tác sinh viên
	CTSV

	20. 
	Cố vấn học tập
	CVHT

	21. 
	Đảm bảo chất lượng
	ĐBCL

	22. 
	Giáo sư
	GS

	23. 
	Phó giáo sư
	PGS

	24. 
	Tiến sĩ
	TS

	25. 
	Tiến sỹ khoa học
	TSKH

	26. 
	Thạc sỹ
	ThS

	27. 
	Hội đồng tuyển sinh
	HĐTS

	28. 
	Hợp tác quốc tế
	HTQT 

	29. 
	Kiểm định chất lượng
	KĐCL

	30. 
	Kiểm định chất lượng giáo dục
	KĐCLGD 

	31. 
	Khoa học và Công nghệ
	KH&CN

	32. 
	Mục tiêu chất lượng
	MTCL 

	33. 
	Nghiên cứu khoa học
	NCKH

	34. 
	Kết quả học tập
	KQHT 

	35. 
	Ký túc xá
	KTX

	36. 
	Người học
	NH 

	37. 
	Ngân sách nhà nước
	NSNN

	38. 
	Phục vụ cộng đồng
	PVCĐ 

	39. 
	Quan hệ quốc tế
	QHQT 

	40. 
	Quản lý chất lượng
	QLCL 

	41. 
	Quản trị - Thiết bị 
	QTTB

	42. 
	Tổ chức - Hành chính
	TCHC

	43. 
	Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
	TTr&ĐBCL

	44. 
	Thể dục thể thao 
	TDTT

	45. 
	Văn hóa văn nghệ
	VHVN

	46. 
	Vị trí việc làm
	VTVL

	47. 
	Đơn vị chuyên môn
	ĐVCM

	48. 
	Sau đại học
	SĐH

	49. 
	Biểu mẫu
	BM

	50. 
	Quy trình
	QT

	51. 
	Đăng ký tuyển sinh
	ĐKTS

	52. 
	Đăng ký dự thi
	ĐKDT

	53. 
	Nghiên cứu sinh
	NCS

	54. 
	Kiểm định chất lượng
	KĐCL

	55. 
	Minh chứng
	MC

	56. 
	Đánh giá ngoài
	ĐGN

	57. 
	Tự đánh giá
	TĐG

	58. 
	Kết quả
	KQ

	59. 
	Tiêu chuẩn
	TC

	60. 
	Quyết định
	QĐ
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